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THÔNG T ư
Hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp, chế độ khỉ ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động 

đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian 
tập trung tập huấn, thi đấu

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 thảng 02 năm 2017 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Lao động - Thương bỉnh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định SO' 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thê 
thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đâu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bỉnh và Xã hội ban hành Thông tư 
hưcmg dẫn thực hiện tiền lương, tiền hô trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiêm xã hội, 
bảo hiếm thất nghiệp, bảo hiếm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chê độ khi 
om đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thê 
thao trong thời gian tập trung tập huấn, thỉ đẩu.

Điều 1. Pham vỉ điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện về tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi 
đấu, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung 
tập huấn, thi đấu theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định 
số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định một 
số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập 
trung tập huấn, thi đấu (sau đây gọi là Nghị định số 152/2018/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Huấn luyện viên, vận động viên quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị 
định số 152/2018/NĐ-CP.

2. Cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên quy định tại Khoản 2 
Điều 2 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP.
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3. Cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên quy định tại Khoản 3 
Điều 2 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các 
quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu

1. Đối với huấn luyện viên, vận động viên quy định tại điểm a Khoản 1 
Điều 2 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP đang hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước được hưởng tiền lương như sau:

a) Được hưởng nguyên tiền lương theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 
3 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP.

b) Trường hợp huấn luyện viên, vận động viên có mức tiền lương ngày 
của tháng trước liền kề trước khi được triệu tập tập huấn, thi đấu thấp hơn mức 
tiền lương ngày tương ứng của huấn luyện viên, vận động viên quy định tại 
Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP thì được hưởng 
khoản tiền bù chênh lệch giữa tiền lương ngày của tháng trước liền kề so với 
tiền lương ngày quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 
152/2018/NĐ-CP nhân với số ngày thực tế tập huấn, thi đấu trong tháng.

c) Trường hợp huấn luyện viên, vận động viên có số ngày thực tế tập 
trung tập huấn, thi đâu trong tháng vượt quá 26 ngày thì được bù thêm sô tiên 
bằng tiền lương quy định tại điểm a Khoản này chia cho 26 ngày nhân số ngày 
vượt.

d) Tiền lương trả cho huấn luyện viên, vận động viên trong tháng được 
xác định bằng tiền lương quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này cộng với khoản 
tiền bù chênh lệch (nếu có) quy định tại điểm b và điểm c Khoản này. Trường 
hợp số ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu vượt quá 26 ngày thì được 
hưởng thêm tiền hỗ trợ quy định tại Khoản 3 Điều này.

Ví dụ 1: Huấn luyện viên Nguyễn Văn A của Trung tâm Thể dục thê 
thao tỉnh T, từ ngày 01 tháng 11 năm 2019 được xếp lương ngạch huấn luyện 
viên, hệ số lương 3,66 với mức lương hiện hưởng là 5.453.400 đồng/tháng (3,66 
X 1.490.000 đồng). Huấn luyện viên Nguyễn Văn A được triệu tập tập trung cho 
đội tuyển quốc gia tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, thời gian 
tập trung tập huấn, thi đấu là 03 tháng, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019. số 
ngày tập huấn thực tế trong tháng 12 năm 2019 của huấn luyện viên Nguyễn 
Văn A là 27 ngày. Tiền lương của huấn luyện viên Nguyễn Văn A trong tháng 
12 năm 2019 được xác định như sau:

Được hưởng nguyên tiền lương theo tháng do Trung tâm Thể dục thế 
thao tỉnh T trả là 5.453.400 đồng.

Mức tiền lương ngày của huấn luyện viên Nguyễn Văn A tháng 11 năm 
2019 là 209.746 đồng/ngày (5.453.400 đồng/26 ngàỵ) thấp hơn mức tiền lương 
ngày của chức danh huấn luyện viên đội tuyển quốc gia quy định tại điểm b
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Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP là 165.254 đồng (375.000 đồng 
- 209.746 đồng). Theo đó, huấn luyện viên Nguyễn Văn A được hưởng khoản 
tiền bù chênh lệch theo số ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu trong tháng 
12 năm 2019 là 4.461.858 đồng (165.254 đồng X 27 ngày).

Huấn luyện viên Nguyễn Văn A có 01 ngày thực tế tập trung tập huấn, thi 
đấu vượt 26 ngày, theo đó được hưởng bù thêm số tiền là 209.746 đồng 
(209.746 đồng X 01 ngày).

Tổng tiền lương tháng 12 năm 2019 của huấn luyện viên Nguyễn Văn A 
là 10.125.004 đồng (5.453.400 đồng + 4.461.858 đồng + 209.746 đồng). Ngoài 
ra, huấn luyện viên Nguyễn Văn A được hưởng thêm khoản tiền hỗ trợ nêu tại 
ví dụ 3 Khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

2. Đối với huấn luyện viên, vận động viên quy định tại điểm b, điểm c và 
điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP được hưởng tiền lương 
hoặc tiền hỗ trợ tương ứng với từng chức danh theo số ngày thực tế tập trung 
tập huấn, thi đấu quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 
152/2018/NĐ-CP.

Ví dụ 2: Vận động viên Trần Thị B được cơ quan có thẩm quyền triệu tập 
tập huấn, thi đấu cho đội tuyển trẻ của tỉnh trong thời gian 02 tháng, kể từ ngày 
01 tháng 12 năm 2019. Thời gian tập huấn, thi đấu thực tế trong tháng 12 năm 
2019 của vận động viên Trần Thị B là 26 ngày. Tiền hỗ trợ của vận động viên 
Trần Thị B trong tháng 12 năm 2019 là 1.950.000 đồng (75.000 đồng/ngày X 26 
ngày).

3. Huấn luyện viên, vận động viên quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 
này có số ngày tập trung tập huấn, thi đấu trong tháng vượt 26 ngày, thì ngoài 
tiền lương, tiền hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này còn được hưởng 
thêm khoản tiền hỗ trợ cho những ngày thực tế tập huấn, thi đấu vượt quá 26 
ngày trong tháng. Khoản tiền hỗ trợ này bằng mức tiền lương hoặc tiền hỗ trợ 
theo ngày quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điêu 3 Nghị định sô 
152/2018/NĐ-CP nhân với 200% và nhân với số ngày thực tế vượt quá 26 ngày.

Ví dụ 3: Trường hợp huấn luyện viên Nguyễn Văn A tại ví dụ 1 có số 
ngày tập trung tập huấn, thi đấu thực tế trong tháng 12 năm 2019 là 27 ngày 
(vượt 01 ngày). Theo đó, huấn luyện viên Nguyễn Văn A được hưởng thêm 
khoản tiền hỗ trợ là 750.000 đồng (375.000 đồng/ngày X 200% X 01 ngày).

Điều 4. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Đối với huấn luyện viên, vận động viên quy định tại điểm a Khoản 1 
Điều 2 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP được cơ quan quản lý huấn luyện viên, 
vận động viên tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị 
định số 152/2018/NĐ-CP.
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2. Đối với huấn luyện viên, vận động viên quy định tại điểm b, điểm c 
Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP trước khi được triệu tập tập 
huấn, thi đấu đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hợp đồng lao động tại cơ 
quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên thì việc tham gia bảo hiếm xã hội 
bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
như sau:

a) Cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên tiếp tục tham gia bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
đối với huấn luyện viên, vận động viên theo họp đồng lao động tại cơ quan 
quản lý huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi 
đấu theo quy định của pháp luật.

b) Cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên có trách nhiệm thông 
báo cho cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên về số tiền đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
hàng tháng đối với huấn luyện viên, vận động viên và số tiền đóng thuộc trách 
nhiệm của huấn luyện viên, vận động viên để cơ quan sử dụng huấn luyện viên, 
vận động viên chuyển trả như sau:

Trường hợp thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trong tháng ít hơn hoặc 
bằng 50% số ngày làm việc bình thường của tháng theo hợp đồng lao động thì 
mức chuyển trả của cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên tính bằng 
50% số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp trong tháng của cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận 
động viên.

Trường hợp thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trong tháng nhiều hơn 
50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo hợp đồng lao động thì mức 
chuyển trả của cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên tính bằng số 
tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp trong một tháng của cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận 
động viên.

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của 
cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên, cơ quan sử dụng huấn luyện 
viên, vận động viên có trách nhiệm chuyển số tiền đóng bảo hiếm xã hội, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách 
nhiệm của mình; đồng thời trích từ tiền lương của huấn luyện viên, vận động 
viên số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của 
huấn luyện viên, vận động viên để chuyển cho cơ quan quản lý huấn luyện viên, 
vận động viên.

d) Thời gian, hình thức chuyển số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại điếm b, 
điểm c Khoản này do cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận
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động viên thỏa thuận, nhưng phải bảo đảm việc tham gia đóng, hưởng các chế 
độ bảo hiểm đối với vận động viên, huấn luyện viên theo quy định.

3. Đối với huấn luyện viên, vận động viên quy định tại điểm b, điểm c 
Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP trước khi được triệu tập tập 
huấn, thi đấu mà không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì cơ quan sử 
dụng huấn luyện viên, vận động viên có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động 
và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp cho huấn luyện viên, vận động viên theo quy định 
của pháp luật.

4. Đối tượng vận động viên quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị 
định số 152/2018/NĐ-CP thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP.

Điều 5. Chế độ đối vói huấn luyện viên, vận động viên khi ốm đau, 
thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian tập trung tập 
huấn, thi đấu.

1. Huấn luyện viên, vận động viên ốm đau, thai sản trong thời gian tập 
trung tập huấn, thi đấu thì được hưởng các chế độ theo quy định tại Điều 5 Nghị 
định số 152/2018/NĐ-CP.

2. Huấn luyện viên, vận động viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu thì được hưởng các chế độ như sau:

a) Được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên thực hiện các 
chế độ theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm d và điểm đ Khoản 1, Khoản 2 và 
Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP.

b) Được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên trả đủ tiền 
lương, tiền hỗ trợ quy định tại Điều 3 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP khi phải 
nghỉ tập huấn, thi đấu trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động.

Trường họp hết thời gian tập huấn, thi đấu mà huấn luyện viên, vận động 
viên vẫn phải tiếp tục nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động do tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh trong thời gian tập huấn, thi đấu thì 
cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên tiếp tục trả đủ tiền lương, tiền 
hỗ trợ quy định tại Điều 3 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP cho huấn luyện viên, 
vận động viên cho đến khi điều trị ổn định, nhưng tối đa không quá 6 tháng kể 
từ ngày xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cách tính tiền lương, tiền hỗ trợ trả cho huấn luyện viên, vận động viên 
trong thời gian nghỉ điều trị phục hồi chức năng được thực hiện như trong thời 
gian tập trung tập huấn, thi đấu quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Điều 6. Hiêu lưc thi hành • •

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2019.



2. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 24 tháng 
12 năm 2018 (ngày Nghị định số 152/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị 
phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung

Nơi nhận:
-  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ  quan trực thuộc 
Chính phủ;
- HĐND, U B N D  các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- ủ y  ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán N hà nước;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc V iệt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban chỉ đạo Đ ổi mới và Phát triên doanh nghiệp;
- Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (B ộ Tư pháp);
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Cổng TTĐT của B ộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

B ộ TRƯỞNG

'ỌC Dung


